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Hà Nội, ngày          tháng      năm 2025 

              Kính gửi:  
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc; 

- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam; 

- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa. 

- Các Hiệp hội: Chủ tàu Việt Nam; Vận tải thủy nội địa; 

Vận tải Đoàn kết An Lư - Hải Phòng; Vận tải biển Nam 

Định; Chủ tàu địa phương Thái Bình; Chủ tàu địa phương 

Thanh Hóa;  

- Các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy (có Danh sách 

kèm theo). 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hệ thống báo hiệu đường thủy nội 

địa, nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, Cục 

Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực 

hiện nội dung sau: 

1. Đối với các Hiệp hội, Doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy 

Phối hợp, thường xuyên chia sẻ thông tin, phản ánh về tình trạng hoạt động 

(kèm theo hình ảnh - nếu có) của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa (phao, cột, 

biển báo, báo hiệu vô tuyến,...) khi báo hiệu hoạt động không đúng đặc tính theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa (màu sắc nhận biết 

kém, không có tín hiệu đèn, chu kỳ chớp không đúng đặc tính, báo hiệu bị hư hỏng, 

bị đứt trôi, bị che khuất,...). Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đề nghị các cơ 

quan, đơn vị gửi nội dung phản ánh các thông tin liên quan bằng văn bản về các 

Chi cục Hàng hải và Đường thủy nội địa hoặc Cảng vụ Đường thủy nội địa theo 

phạm vi quản lý đồng thời qua địa chỉ thư điện tử: cuchhvn@vinamarine.gov.vn. 

2. Đối với các Chi cục Hàng hải và Đường thủy và các Cảng vụ Đường thủy 

nội địa 

Định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động quản lý, bảo trì hệ thống 

đường thủy nội địa trong phạm vi được giao quản lý báo cáo về Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt Nam (bao gồm cả tổng hợp các thông tin, nội dung phản ánh của 

các Hiệp hội, doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy, phương án khắc phục- nếu 

có); và gửi báo cáo xác nhận tình trạng hoạt động của báo hiệu đường thủy nội địa 

về Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm). 

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp 

triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận; 

- Như trên; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các phòng: KCHT, VTAT&PT; 

- Thanh tra Cục; 

- Website: vimawa.gov.vn; 

- Lưu: VT, KHCNMT.  

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Đỗ Mười 

mailto:cuchhvn@vinamarine.gov.vn


 

PHỤ LỤC: XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU DẪN LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

............, ngày......tháng.....năm..... 

 

BÁO CÁO XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU DẪN LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

Tên tuyến luồng:.............; trạm quản lý báo hiệu:.......; tổng số báo hiệu:......... 

Thời gian: Tháng....năm... (từ ngày......đến ngày.....) 

 

STT 
Tên luồng, tên 

báo hiệu 

Vị trí  

(theo hệ tọa độ VN 2000 

hoặc WGS 84) 

Tác dụng Màu sắc Đèn hiệu Tình trạng hoạt động Ghi chú 

    

Vĩ độ Kinh độ 

      

Tổng số ngày 

hoạt động trong 

tháng 

Số ngày báo 

hiệu ngừng 
hoạt động 

trong tháng 

Số ngày/thời 

gian đèn 
ngừng hoạt 

động   

1 Phao.... ... ... 

Phao chỉ vị trí giới 

hạn bên bờ phải của 

luồng tàu chạy  

Màu đỏ, tiêu thị 

màu đỏ 

Một đèn chớp 

1 ngắn (0,5s) 

chu kỳ 5s, ánh 
sáng màu đỏ 

.... .... .... 
(Ghi lý do sự cố, dừng 

hoạt động,... nếu có) 

2 Biển báo:.... .... ..... ... ....   ..... .... .... ....   

...  ....                   

 

 

Đại diện Công ty quản lý, bảo trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 Đại diện Chi cục Hàng hải và Đường thủy/ 

Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI THỦY PHỐI HỢP, CHIA SẺ THÔNG TIN 

TT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Thông tin liên hệ Ghi chú 

1 Công ty CP vận tải thủy I; 78 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng Hà Nội Nguyễn Tiến; 0439716848   

2 Tổng công ty vận tải thủy-CTCP; 158 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội Phạm Ngọc Đích; 0913201413   

3 
Công ty Hàng hải Vinashin (CTTNHH MTV hàng hải Viễn 

Đông); 18/165 Quận Cầu Giấy 
Hà Nội Nguyễn Thị Hà; 0437672380/113   

4 HTX VT thủy Liên Hồng; Hồng Vân, Thường Tín Hà Nội Vũ Xuân Thảo; 0913571443   

5 
Cảng Hà Nội-CN Tổng Cty VTT-Cty TNHH MTV; 838 Bạch 

Đằng, Hai Bà Trưng  
Hà Nội Trần Văn Trung; 0438624641   

6 Công ty TNHH Tiến Lực; X· Hoà Chính, Chương Mỹ Hà Nội Trần Văn Lực; 0433771118   

7 HTX DVVT thủy bộ Ứng Hòa; Vân Đình, Ứng Hòa Hà Nội Mạnh; 0915193739   

8 Công ty CPTM và VT Sông Đà; Văn Mỗ, Hà Đông Hà Nội Hoàng Văn Toản   

9 Doanh nghiệp tư nhân Việt Thanh; Giang Biên, Long Biên Hà Nội Nguyễn Văn Việt; 048771592   

10 
Công ty TNHH MTV CNTT và XD Sông Hồng; 109 Quán Thánh, 

Ba Đình 
Hà Nội Bùi Văn Quỳnh; 047338295   

11 
Công ty CP tư vấn và XD Phú Xuân; Đường Phạm Văn Đồng, Cổ 

Nhuế, Từ Liêm 
Hà Nội Nguyễn Văn Tài; 04037550239   

12 Công CP Vicem Vật tư Vận tải Xi Măng; 21B Cát Linh, Đống Đa Hà Nội Mai Thống Nhất; 0437331303   

13 
Công ty TNHH thương mại Đông Nam; Số 53D Hàng Bài, Hoàn 

Kiếm 
Hà Nội Nguyễn Thị Dung; 0439437061   

14 HTX vận tải Phú Xuyên; TT Phú Minh, Phú Xuyên Hà Nội Trần Hữu Nhân; 0943496688   

15 Công ty CP TĐXD và DL Bình Minh; Thanh Mỹ, Sơn Tây Hà Nội Nguyễn Thị Mạch; 04838118   

16 Công ty CP Phúc Long; Tổ 20, Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội Nguyễn Văn Phúc; 0438772150   

17 Công ty CP MCO Việt Nam; Ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa Hà Nội Nguyễn Quốc Hương; 045373241   

18 Công ty CP Tân Thành An; X· Hoà Chính, Chương Mỹ Hà Nội Trần Văn Duy; 0982551892   



TT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Thông tin liên hệ Ghi chú 

19 
Công ty CPĐT và KD Trường Thuận Phát; C1/D6 Khu ĐTM Cầu 

Giấy,Dịch Vọng 
Hà Nội Lê Gia Dáng; 0438398833   

20 
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Điệp; Sơn Hà, Khánh Thượng, Ba 

Vì 
Hà Nội Nguyễn Xuân Dũng; 0433967888   

21 Công ty CP Cảng Khuyến Lương; P.Trần Phú, Hoàng Mai Hà Nội Luyện Quang Trung; 0438612051   

22 Công ty TNHH thung lũng Vua; Đồng Mô, Sơn Tây Hà Nội 
Vũ Thị Kim Thanh; 

0439393658/90/91/92 
  

23 

Hợp tác xã Trung Hải 

68, Nguyễn Cơ Thạch, phường Cửa Nam, TP. Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Nam Định Phạm Ngọc Miễn; 0913544005   

24 
Hợp tác xã Hồng Tiến, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Tỉnh 

Nam Định 
Nam Định Nguyễn Thị Sinh ; 0913241507   

25 Công ty TNHH Tuấn Sinh Nam Định Nguyễn Thị Sinh; 03503638657   

26 Bãi Vạn Hà, P. Lộc Hạ, Tp Nam Định, T. Nam Định Nam Định Phạm Đức Thuận ; 0903447578   

27 
Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai 

khu công nghiệp Gián khẩu, H. Gia Viễn, Ninh Bình 
Ninh Bình 

Nguyễn Ngọc Oánh 

0303650166 
  

28 
Công ty TNHH Dương Giang 

xã Ninh Giang huyện Hoa Lư, Ninh Bình 
Ninh Bình 

Tống Văn Chiến 

0913292210 
  

29 
Công ty TNHH Long Sơn 

Phường Trung Sơn-TX Tam Điệp, Ninh Bình 
Ninh Bình 

Trịnh Quang Hải 

0913529897 
  

30 
Công ty cổ phần vận tải biển Phương Bắc 

Phường Trung Sơn-TX Tam Điệp, Ninh Bình 
Ninh Bình 

Vũ Đình Trung 

0967361977 
  

31 
Công ty TNHH vận tải thủy Sơn Hải 

15 Thi Sách, phường Quang Trung, TP Hải Dương 
Hải Dương 

Nguyễn Văn Ngoãn 

0913255534 
  

32 
Công ty TNHH Hà Hải 

số 9, Lương Thế Vinh, P.Hải Tân, TP Hải Dương 
Hải Dương 

Nguyễn Đăng Dương 

0913255710 
  

33 
Công ty CP Vicem vận tải Hoàng Thạch 

TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương 
Hải Dương 

Nguyễn Văn Tiết 

0915771340 
  

34 
HTX vận tải Chiến THắng 

TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương 
Hải Dương 

Bùi Văn Tài 

0913263412 
  



TT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Thông tin liên hệ Ghi chú 

35 
Công ty CP Vận tải thủy Thái Bình 

số 01 Lý Thường Kiệt, Thái Bình 
Thái Bình 

Đặng Ngọc Sơn 

0363731549 
  

36 
Xí nghiệp vận tải thủy Hồng Hà 

phường Tiền Phong, Thái Bình 
Thái Bình 

Nguyễn Hà Giang 

0363835519 
  

37 
Xí nghiệp vận tải thủy Tiền Phong 

Tổ 15, Hoàng Diệu, Thái Bình 
Thái Bình 

Vũ Duy Tân 

0363746191 
  

38 
Công ty TNHH DLTM Ánh Dương I 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long, 
Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Hiếu  

0333845983 
  

39 
Công ty TNHH VCK Bài Thơ 

P. Bạch Đằng - TP Hạ Long, 
Quảng Ninh 

Phạm Văn Hòa 

 0333826898 
  

40 
Công ty TNHH Hạ Long  Biển Ngọc 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long,  
Quảng Ninh 

Đào Mạnh Lượng 

0333827697 
  

41 
Công ty TNHH PTDL Hoà Bình 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long,  
Quảng Ninh 

Ngô Đình Tân 

0913268387 
  

42 
Công ty TNHH Vạn Lý 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long 
Quảng Ninh 912080246   

43 
DNTN DL Vịnh Xanh 

TT Trới - huyện Hoành Bồ 
Quảng Ninh 

Nguyễn Mạnh Hùng 

090211882 
  

44 
Công ty CP ĐTTM và DVDL Bài Thơ 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long 
Quảng Ninh 

Phạm Văn Sơn 

0913263519 
  

45 
Công ty TNHH du thuyền khám phá Hạ Long 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long, 
Quảng Ninh Phạm Duy Việt   

46 
Công ty TNHH Du Thuyền  BHAYA 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long 
Quảng Ninh 

Trần Thanh Nam 

 0903409609 
  

47 
Công ty TNHH PTDL Hải Long 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long 
Quảng Ninh 

Trần Thanh Nam 

 0903409609 
  

48 
Công ty TNHH TMDV Dòng di sản Hạ Long 

P. Tuần Châu - TP. Hạ Long,  
Quảng Ninh 

Nguyễn Đức Minh Tuệ 

0913343424 
  

49 
Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương 

Số 6 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long,  
Quảng Ninh 

Đoàn Văn Dũng 

03336250475 
  



TT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Thông tin liên hệ Ghi chú 

50 
Công ty TNHH Hương Hải 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long 
Quảng Ninh 

Bùi Tuấn Ngọc 

0333845042 
  

51 
Công ty TNHH Hương Hải Hạ Long 

P. Bãi Cháy - TP Hạ Long 
Quảng Ninh 

Bùi Đức Long 

0903229445 
  

52 
Công ty TNHH VTKT Chung Hướng 

Xã Đông Xá - huyện Vân Đồn 
Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Chung 

0982.924.572 
  

53 
Công ty TNHH vận tải Quang Minh 

TT Cái Rồng - huyện Vân Đồn,  
Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Minh 

0914.346.455 
  

54 
Công ty TNHH vận tải Ka Long 

P. Ninh Dương - TP Móng Cái, 
Quảng Ninh 

Lê Văn Tòng 

 01697886886 
  

55 
Công ty cổ phần TM&DV Mạnh Quang 

TT Cô Tô - huyện Cô Tô 
Quảng Ninh 

Bùi Văn Quang 

0985351833 
  

56 
Công ty CPDL quốc tế Hảo Thịnh 

TT Cái Rồng - huyện Vân Đồn,  
Quảng Ninh 

Phạm Quốc Hương 

0982.788.298 
  

57 Công ty TNHH MTV ngọc trai Phương Đông Quảng Ninh Hiromasaigashi   

58 
Công ty TNHH TM&DVDL Minh Châu 

TT Cái Rồng - huyện Vân Đồn 
Quảng Ninh 

Lê Thanh Nhạn 

0977.905.888 
  

59 
Công ty TNHH TM và vận tải Bình An 

P. Yết Kiêu, TP Hạ Long  
Quảng Ninh 

Nguyễn Púc Đăng 

(0336.286.886) 
  

60 
Công ty CP vật tư – TKV 

P. Cẩm Đông, TP Cẩm Phả  
Quảng Ninh 

Trương Quang Vệ 

(0333.862.063) 
  

61 
Công ty TNHH MTV vận tải và chế biến than Đông Bắc P. Cẩm 

Thịnh, TP Cẩm Phả  
Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Xuyến 

(0332.211.455) 
  

62 
Công ty TNHH Huy Mạnh 

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều  
Quảng Ninh Tăng Ngọc Mỳ   

63 
Công ty đóng tàu và vận tải Kim Sơn 

Xã Kim Sơn, huyện Đông Triều 
Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Hùng 

(0333.870.643) 
  

64 
Công ty CP đại lý hàng hải Vinacomin 

55 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long 
Quảng Ninh Vũ Quang Điền   



TT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Thông tin liên hệ Ghi chú 

65 
Công ty CP Cường Đạt 

P. Hà An, TX Quảng Yên 
Quảng Ninh Đoàn Văn Thúc   

66 
Công ty TNHH vận tải Việt Thuận 

42 Nguyễn Du, TP Uông Bí 
Quảng Ninh Trịnh Trung Úy   

67 HTX VT thủy Liên Hồng; Hồng Vân, Thường Tín Hà Nội Vũ Xuân Thảo; 0913571443   

68 HTX DVVT thủy bộ Ứng Hòa; Vân Đình, Ứng Hòa Hà Nội Mạnh; 0915193739   

69 HTX vận tải Phú Xuyên; TT Phú Minh, Phú Xuyên Hà Nội Trần Hữu Nhân; 0943496688   

70 

Hợp tác xã Trung Hải 

68, Nguyễn Cơ Thạch, phường Cửa Nam, TP. Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Nam Định Phạm Ngọc Miễn; 0913544005   

71 
Hợp tác xã Hồng Tiến, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Tỉnh 

Nam Định 
Nam Định Nguyễn Thị Sinh ; 0913241507   

72 
Hợp tác xã Mùa Xuân, xã Nam Vân, TP. Nam Định, tỉnh Nam 

Định 
Nam Định Phạm Đức Thuận ; 0903447578   

73 
HTX vận tải Chiến THắng 

TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương 
Hải Dương 

Bùi Văn Tài 

0913263412 
  

74 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN GEMADEPT                                                 TP. HCM 
2BIS-4-6 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG 

BẾN NGHÉ,Q1                                                                     
  

75 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN TP. HCM KM 7 ĐƯỜNG HÀ NỘI, Q THỦ ĐỨC                                                                                                          

76 CÔNG TY CP XNK VT THỦY BỘ - DV KHO VẬN LÊ THƯƠNG                                                     TP. HCM 
106 NGUYỄN THỊ THẬP, PHƯỜNG 

BÌNH THUẬN , QUẬN 7                                                                                  
  

77 CÔNG TY TNHH CTN ĐẦU TƯ MINH HƯNG TP. HCM 76 CMT8, P6, Q3   

78 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIANG NAM                                                          TP. HCM 
12D NGUYỄN VĂN LƯỢNG, 

PHƯỜNG 10  , Q GÒ VẤP                                                                                        
  

79 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & XẾP DỠ LÂM GIA                                                                TP. HCM 
326 NƠ TRANG LONG, PHƯỜNG 12, 

QUẬN BÌNH THẠNH                                                                                             
  

80 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG VIỆT PHƯỚC                                                           TP. HCM 
793 TRẦN XUÂN SOẠN, K P 4, P.TÂN 

HƯNG, Q7                                                                                    
  

81 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACAM                                                                          TP. HCM 
553 TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG 

TÂN KIỂNG  , Q7                                                                                   
  

82 
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG 

HẢI SÀI GÒN                                     
TP. HCM 

02 ĐÀO TRÍ, PHƯỜNG PHÚ THUẬN  , 

Q7                                                                                           
  



TT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Thông tin liên hệ Ghi chú 

83 CTY TNHH SX VÔI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỐNG NHẤT                                                        TP. HCM 
87/995 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 17, 

GÒ VẤP                                                                                             
  

84 CTY TNHH TMDV VT XĂNG DẦU SAO VIỆT                                                                   TP. HCM 
333 NGUYỄN TRÃI,  PHƯỜNG 

NGUYỄN CƯ TRINH  , Q11                                                                               
  

85 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LUẬT NGHI                                                                       TP. HCM 
801 CHUNG CƯ PHAN VĂN TRỊ, 

PHƯỜNG 2 , Q5                                                                                     
  

86 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM                                                             TP. HCM 
298 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG 

TÂN THUẬN TÂY, Q7                                                                                 
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